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	Trường: THPT Nguyễn Thái Bình
Tổ: Vật lí – Công nghệ
	Họ và tên giáo viên:

Huỳnh Trung Điệp


TÊN CHỦ ĐỀ: 
CHỦ ĐỀ 6.3. MẪU NGUYÊN TỬ BO. SƠ LƯỢC VỀ LAZE

Môn học: Vật lí;   Lớp: 12
Thời gian thực hiện: 02 tiết – Tiết theo KHDH: 56 đến 57;

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.

- Nêu được laze là gì và một số ứng dụng của laze.

2. Năng lực:
    a) Năng lực chung: Góp phần phát triển

- Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận nhóm, trình bày kết quả học tập; sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng Vật lí trong thực tế; 

- Năng lực đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán.
  b) Năng lực Vật lí:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ Vật lí, năng lực tính toán: sử dụng máy tính cầm tay; năng lực công nghệ: sử dụng được các mô hình và phần mềm học tập liên quan.

- Năng lực nhận thức Vật lí: Nhận biết và nêu được các khái niệm, hiện tượng liên quan đến bài học.
- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: 


+ Vận dụng được kiến thức vật lí để giải thích sự hình thành của laze

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được nột số bài toán liên quan đến chủ đề (bài học)
2. Về phẩm chất

- Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ: kiên trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

- Góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.

- Các phiếu học tập

- Tài liệu đa phương tiện: Hình ảnh, video liên quan đến Chủ đề.
https://vatlypt.com/mau-nguyen-tu-bo-bohr-cac-tien-de-cua-bo-ve-cau-tao-nguyen-tu.t283.html
https://vatlypt.com/laze-la-gi-nguon-phat-laze-hien-tuong-phat-xa-cam-ung.t285.html
III. Tiến trình dạy học
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học

	Hoạt động học

(Thời gian)
	Nội dung

(Nội dung của hoạt động)
	Phương pháp, kĩ thuật dạy học chủ đạo

	Hoạt động 1. Xác định vấn đề

(5 phút)
	Tạo tình huống có vấn đề về laze, mẫu nguyên tử Bo
	Dạy học giải quyết vấn đề

Công não

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (50 phút)
	2.1. Tìm hiểu mẫu nguyên tử Bo
2.2. Tìm hiểu về laze
	Dạy học giải quyết vấn đề 

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 3. Luyện tập

(30 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.
	Dạy học giải quyết vấn đề

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 4. Vận dụng

(5 phút)
	Vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
	Dạy học giải quyết vấn đề


1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung hoạt động: 
GV chiếu các hình ảnh và video về quang phổ của H; ứng dụng đa dạng của laze...; Hs quan sát trả lời các câu hỏi sau:
Hạn chế của mẫu nguyên tử của Rơ-đơ-pho?

Laze được ứng dụng ở dâu?

Chủ đề này sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi trên.

c) Sản phẩm học tập
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.
d) Tổ chức hoạt động

- GV chiếu hình ảnh, video liên quan ở Nội dung

* Giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi ở Nội dung
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
II. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động: Tìm hiểu mẫu nguyên tử Bo
a)  Mục tiêu

- Trình bày được mẫu nguyên tử Bo.

- Phát biểu được hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.

- Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.
b) Nội dung hoạt động: 
1. GV giới thiệu về mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho (1911). Tuy vậy, không giải thích được tính bền vững của các nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử; trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho.
* HS đọc SGK và trình bày hai tiên đề của Bo

- Năng lượng nguyên tử ở đây gồm động năng của êlectron và thế năng tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân.

- Bình thường nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất: trạng thái cơ bản.

- Khi hấp thụ năng lượng ( quỹ đạo có năng lượng cao hơn: trạng thái kích thích.

- Trạng thái có năng lượng càng cao thì càng kém bền vững. Thời gian sống trung bình của nguyên tử ở trạng thái kích thích (cỡ 10-8s). Sau đó nó chuyển về trạng thái có năng lượng thấp hơn, cuối cùng về trạng thái cơ bản.

2. HS đọc SGK và trình bày hai tiên đề của Bo
- Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử

- Tiên đề này cho thấy: Nếu một chất hấp thụ được ánh sáng có bước sóng nào thì cũng có thể phát ra ánh sáng có bước sóng ấy.

- Nếu phôtôn có năng lượng lớn hơn hiệu En – Em thì nguyên tử có hấp thụ được không?
- GV phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.1
d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
2.2. Hoạt động: Tìm hiểu về laze
a) Mục tiêu:

- Nêu được laze là gì và một số ứng dụng của laze.

b) Nội dung hoạt động:

1. GV giới thiệu: Laze là phiên âm của tiếng Anh LASER (Light Amplifier by Stimulated Emission of Radiation): Máy khuyếch đại ánh sáng bằng sự phát xạ cảm ứng.

2. GV chiếu video hoạt động laze, gợi ý cho HS tìm hiểu thông qua hệ thống câu hỏi (yêu cầu):

- HS đọc Sgk và trình bày sự phát xạ cảm ứng là gì?

- Thông qua đó để hiểu rõ các đặc điểm của tia Laze.

- Laze ru bi hoạt động như thế nào? Chúng ta có những loại laze nào?

3. Giáo viên yêu cầu HS đọc SGK và nêu một vài ứng dụng của laze; Lưu ý: các bút laze là laze bán dẫn

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.2
d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Sơ đồ tư duy hoặc diễn đạt thông thường, lập bảng, dùng hình vẽ có chú thích…Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.

b) Nội dung hoạt động: Chọn các câu hỏi và bài tập để luyện tập một phần trong lớp (nếu đủ thời gian) và phần còn lại tự tìm hiểu ở ngoài lớp học.
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi (hay Tài liệu) của HS.

d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

- GV phát vấn HS tại chỗ giải các câu Trắc nghiệm khách quan (hay ghép đôi) từ Phiếu học tập 3.

- GV giao hệ thống câu hỏi và bài tập để luyện tập 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

- Hình thức báo cáo: cá nhân hay đại điện nhóm trả lời trực tiếp; thuyết trình, giải bài lên bảng, bảng phụ,…

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- Giáo viên nhận xét, đánh giá (bằng điểm số) về kiến thức, kĩ năng và các năng lực cần phát triển của HS qua thảo luận nhóm và qua trả lời cá nhân

- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức (nêu đáp án).

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn để trả lời, giải thích:
Các ứng dụng của laze trong y học ; tác dụng và tác hại của tia laze
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi của HS; tệp (text, ảnh, video,...).
d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

   - GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.

   - Gợi ý cho học sinh một số trang Web tham khảo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Laser
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tia-laser-la-gi-cac-loai-tia-laser-tac-dung-va-tac-1235937
   - Học sinh có thể  thực hiện ở nhà và trao đổi với nhau để GV kiểm tra.
* Báo cáo, thảo luận

   - Có thể thông qua e-mail hoặc nhóm học trực tuyến; nộp sản phẩm học tập thông qua email hay nhóm trực tuyến. 
* Kết luận, nhận định
  - Thông qua nhu cầu học sinh và qua email.
Phiếu học tập 2.1

1. Mô hình hành tinh nguyên tử

+ Năm 1913, nhà vật lý Bo đã đưa ra mẫu nguyên tử gọi là mẫu nguyên tử Bo. Mẫu nguyên tử Bo cũng dựa trên mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho nhưng có thêm hai tiên đề gọi là hai tiên đề Bo.

2. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử

a) Tiên đề về các trạng thái dừng



Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.



Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.

+ Đối với nguyên tử hiđrô, bán kính các quỹ đạo dừng tăng tỉ lệ với bình phương các số nguyên liên tiếp:                               rn = n2r0
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 b) Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử

Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng 
[image: image27.wmf]n

E

 sang trạng thái dừng có năng lượng 
[image: image28.wmf]m

E

 thấp hơn, thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu 
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Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng 
[image: image31.wmf]m

E

 mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu 
[image: image32.wmf]nm
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 thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao 
[image: image33.wmf]n

E

.

+ Với nguyên tử hiđrô electron chuyển động trên các quỹ đạo dừng có tên gọi là K (n = 1), L (n = 2), M (n = 3), ... ứng với các mức năng lượng EK, EM, EM, ... . Trong đó trạng dừng có năng lượng thấp nhất EK (quỹ đạo K) là trạng thái dừng cơ bản.

Phiếu học tập 2.2

1. Cấu tạo và hoạt động của laze

+ Laze là một nguồn sáng phát ra một chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng. 

+ Tia laze có tính đơn sắc, tính định hướng, tính kết hợp rất cao và cường độ lớn.

2. Một vài ứng dụng của laze

+ Trong y học, laze dùng như một dao mỗ trong các phẩu thuật tinh vi như mắt, mạch máu,… Ngoài ra laze dùng để chữa một số bệnh ngoài da nhờ vào tác dụng nhiệt.

+ Trong thông tin liên lạc, laze dùng trong liên lạc vô tuyến, điều khiển các con tàu vũ trụ, truyền thông tin bằng cáp quang,…

+ Trong công nghiệp, laze dùng để cắt, khoan, tôi,…rất chính xác.
+ Trong trắc địa, laze dùng trong các công việc đo khoảng cách, tam giác đạc, ngắm đường thẳng,…

+ Laze còn được dùng trong các đầu đọc đĩa CD, bút trỏ bảng, trong thí nghiệm về quang học,…
Phiếu học tập 3.1 (tài liệu)

Câu 1. Đối với nguyên tử hiđrô, biểu thức nào dưới đây chỉ ra bán kính r của quỹ đạo dừng (thứ n) của nó ( n là lượng tử số, r0 là bán kính của Bo)

A. r = nr0

B. r = n2r0
C. r2 = n2r0
D. r = n
[image: image34.wmf]2
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Câu 2. Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính các quỹ đạo dừng: K; L; M; N; O;... của electron tăng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp. Quỹ đạo dừng K có bán kính ro (bán kính Bo). Quỹ đạo dừng M có bán kính

A. 16r0.


B. 9r0.


      C. 4r0.


D. 25r0.

Câu 3. Trạng thái dừng của nguyên tử là

A. trạng thái đứng yên của nguyên tử.

B. trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

C. trạng thái trong đó mọi êlectron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.

D. một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại.

Câu 4. Ở trạng thái dừng, nguyên tử

A. không hấp thụ năng lượng.


B. không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng.

C. không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng. 


D. vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định, gọi là trạng thái dừng.
B. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử chỉ hấp thụ mà không bức xạ.
C. Mỗi khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng 
[image: image35.wmf]m
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 sang trạng thái dừng có mức năng lượng 
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thì nó sẽ bức xạ hoặc hấp thụ một phôtôn có năng lượng 
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D. Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân theo những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng.

Câu 6. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng L có năng lượng EL sang trang thái dừng K có năng lượng EK thì nguyên tử

A. phát ra một phô tôn có năng lượng bằng EL – EK.

B. hấp thụ một phô tôn có năng lượng bằng EL – EK.

C. phát ra một phô tôn có năng lượng bằng EK – EL.

D. hấp thụ một phô tôn có năng lượng bằng EK – EL.

Câu 7. Theo các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng 
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 thấp hơn thì phát ra một phôtôn có năng lượng bằng
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 8. Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10–11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

A. 47,7.10–11 m.
B. 84,8.10–11 m.
C. 21,2.10–11 m.
D. 132,5.10–11 m.

Câu 9. Theo mẫu nguyên tử Borh, bán kính quĩ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là r0. Khi electron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì bán kính quĩ đạo giảm bớt

A. 12r0
B. 4r0
C. 9r0
D. 16r0
Câu 10. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng – 1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng – 3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số
A. 
[image: image43.wmf]14

3,879.10Hz.



B. 
[image: image44.wmf]12

6,542.10Hz.


      C. 
[image: image45.wmf]13

2,571.10Hz.


      D. 
[image: image46.wmf]14

4,572.10Hz.


Câu 11. Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: –13,6 eV; –1,51 eV. Cho h = 6,625.
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J.s; c = 3.
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C. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng 
A. 102,7 μm.  

B. 102,7 mm.  


C. 102,7 nm.  

D. 102,7 pm.

Câu 12. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 
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. Năng lượng của phôtôn này bằng
A. 121 eV.


B. 12,1 eV.


C. 1,21 eV.

D. 11,2 eV.

Câu 13. Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng: L về K là 122 nm, từ M về L là 0,6560 μm và từ N về L là 0,4860 μm. Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về K là


A. 0,0224 μm. 
B. 0,4324 μm. 
C. 0,0975 μm. 
D. 0,3672 μm.

Câu 14. Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng: M về L là 0,6560 μm; L về K là 0,1220 μm. Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về K là


A. 0,0528 μm. 
B. 0,1029 μm. 
C. 0,1112 μm. 
D. 0,1211 μm.

Câu 15. Khi electron ở quĩ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hydro được tính theo công thức
[image: image53.wmf]eV
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(n = 1, 2, 3, ...). Khi electron trong nguyên tử Hydro chuyển từ quĩ đạo dừng thứ n = 3 sang quĩ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử Hydro phát ra photon ứng với bức xạ có bước sóng bằng:

A. 0,4350 μm
B. 0,4861 μm
C. 0,6576 μm
D. 0,4102 μm

Phiếu học tập 3.2 (tài liệu)
Câu 1. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Tính đơn sắc cao.



B. Tính định hướng cao.

C. Cường độ lớn.




D. Công suất lớn.
Câu 2. Laze hoạt động dựa vào 

A. hiện tượng cảm ứng điện từ.


B. hiện tượng phát xạ cảm ứng.

C. hiện tượng quang phát quang.


D. hiện tượng quang điện.

Câu 3. Tia laze được dùng
A. trong chiếu điện, chụp điện.
B. để tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại.

C. để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.
D. như một dao mổ trong phẫu thuật mắt.

Kế hoạch bài dạy Vật lí 12; GV: Huỳnh Trung Điệp – THPT Nguyễn Thái Bình; Trang 5
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